	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐỒNG NAI
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	KÌ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN TỈNH

NĂM HỌC 2013 – 2014

Môn :  VẬT LÝ
Thời gian làm bài : 150 phót

Đề này gồm 5 bài một trang


Bài 1 : (1,5 điểm)
Xe lửa vượt qua một cái cầu dài 450m mất 45 giây, vượt qua một cột điện mất 15 giây và vượt qua một người đi xe đạp cùng chiều  mất 25 giây. Tìm vận tốc của người đi xe đạp.

Bài 2 : (2 điểm)

Người ta đặt thấu kính (L1) có tiêu cự f1 vuông góc với trục chính (() trong khoảng AA1 thì A1B1​ là ảnh của AB và A1B1=
[image: image1.wmf]2

AB

. Đặt thấu kính (L2) có tiêu cự f2 vuông góc với trục chính (() trong khoảng A1A2 thì A2B2 là ảnh của A​1B1 và A2B2 = 3A1B1. Biết AA2 = 125cm và f2 = 1,5f1.
a) Thấu kính (L1) và thấu kính (L2) là thấu kính gì? Vẽ hình biểu diễn sự tạo ảnh.

b) Tính tiêu cự của các thấu kính và khoảng cách giữa hai thấu kính.

Bài 3 : (2,5 điểm)
[image: image43.png]200




Cho mạch điện như hình 1.
Biết UAB không đổi; R1 = 3R; R2 = R3 = 0,5R ;  

R4 = R5 = R6 = R . Vôn kế chỉ số 0, điện trở của vôn kế vô cùng lớn, bỏ qua điện trở của dây nối.

a) Khi công suất tỏa nhiệt trên R1 là P1 = 9w. Tính Công suất tỏa nhiệt trên R4 . 

b) Đặt  
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. Tìm liên hệ giữa a và b.

Bài 4 : (2 điểm)
Người ta đun sôi một lít nước có nhiệt độ ban  đầu 300C bằng bình đun nước bằng điện có  công suất 900W. Công suất  hao phí phụ thuộc thời gian theo đồ thị như hình 2.

Tính thời gian đun sôi nước. Cho nhiệt dung riêng của nước là  c = 4180J/kg.K
Bài 5 : (2 điểm)
Một chiếc tàu chở hàng, phần thân là một khối hộp hình chữ nhật, kích thước ngoài 8m x 15m x 2m, phần mũi có tiết diện ngang là một tam giác đều cạnh 8m, độ cao bằng độ cao của thân (hình 3). Tàu nặng 90 tấn, khoang chứa hàng đang chứa 160 tấn hàng, nước biển có khối lượng riêng Dn= 1050 kg/m3
a) Tính độ cao phần thân tàu chìm trong nước.

b) Chẳng may ở đáy hầm tàu bị thủng một lỗ có diện tích s = 400cm2 và nước phun vào qua lỗ đó với vận tốc v = 1m/s. Hỏi sau bao lâu thì tàu bắt đầu chìm.
c) Để cứu tàu khỏi chìm, người ta dùng  một máy bơm để bơm nước ra, nước được bơm từ đáy hầm qua thành tàu ra ngoài. Tính công suất tối thiểu của máy bơm. Biết hiệu suất của máy bơm nước là H=30%. (bỏ qua độ dày của thành tàu)
--------------Hết---------------
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐỒNG NAI
	HƯỚNG DẪN CHẤM 

THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN TỈNH

NĂM HỌC 2013 – 2014

Môn :  VẬT LÝ


	Bài
	Nội dung – Yêu cầu
	Điểm

	Bài 1

1,5đ
	Kí hiệu : l (m)  là chiều dài của xe lửa; v1(m/s) là vận tốc xe lửa; v2 (m/s) là vận tốc của người đi xe đạp. (v1 > v2 )

Xe lửa vượt qua cột điện mất 15 giây nghĩa là nó đi quãng đường bằng chiều dài của nó hết 15 giây:             l = 15.v1  (1)
	0,25đ

	
	Xe lửa vượt qua cầu dài 450m mất 45 giây nghĩa là nó đi quãng đường bằng tổng chiều dài của nó và của cầu hết 45 giây:    l + 450 = 45.v1  (2)
	0,25đ

	
	Từ (1) và (2) ta có :   v1  = 15 (m/s) ;   l =225 (m)
	0,25đ

	
	Xe lửa vượt qua người đi xe đạp cùng chiều mất 25 giây nghĩa là :

-Vận tốc của xe lửa đối với người đi xe đạp : v12 = v1 – v2 = 15 – v2
	0,25đ

	
	- Quãng đường  xe lửa đi đối với người đi xe đạp bằng chiều dài xe lửa:

        l = v12.t   (     225 = v12.25

         (15 – v2 = 
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	0,5đ

	Bài 2

2,0đ
	a)

Vì ảnh A1B1 và vật nằm khác phía so với thấu kính, nên A1B1 là ảnh thật ( thấu kính L1 là thấu kính hội tụ. Tương tự ảnh A2B2 là ảnh thật  ( thấu kính L2 là thấu kính hội tụ.

 
	0,5đ

	
	b)


[image: image4.wmf]D

 O1A1B1 ~ 
[image: image5.wmf]D

 O1AB 
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 O2A2B2 ~ 
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 O2A1B1 
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	0,25đ

	
	
[image: image10.wmf]D

 F1’A1B1 ~ 
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 F1’O1I 
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[image: image13.wmf]D

 F2’A2B2 ~ 
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 F2’O2K 
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	0,25
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Ta có O1A + O1A1 + O2A1 + O2A2 = 125cm
	0,25đ

	
	( [image: image17.wmf]111121211121
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	0,25đ

	
	     [image: image18.wmf]111
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và  f2 = 15cm
	0,25đ

	
	Ta có O1A1=1,5.f1= 1,5.10=15(cm)

O2A2=6f1=60(cm)( [image: image19.wmf]2122
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Khoảng cách giữa hai thấu kính là:

O1O2=15+20=35(cm)
	0,25đ

	Bài 3

2,5đ

	a)

Ta có: U1+ U5 = U2+ U3 + U4
I13R + I5R = I2
[image: image20.wmf]2

1

R + I2
[image: image21.wmf]2

1

R + I4R

3I1 + I5 = I2  + I4 => 3I1 + I5 - I2  = I4​  (1)
	0,25đ

	
	Tại nút C:  I5 = I1  -  I6  (2)

Tại nút E:  I2 = I4  -  I6   (3)
	0,25đ

	
	Từ: (1); (2); (3) (  I4 = 2 I1 (4)

Mặt khác: P1 = 
[image: image22.wmf]1

2

1

R

I

    ( 
[image: image23.wmf]R

I

R

I

3

3

9

1

2

1

=

Þ

=


	0,25đ

	
	       Do đó : P4 = 
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	0,25đ

	
	b) 

Để không có dòng điện qua vôn kế V thì :

U1 = U2  ( I1R1 = I2R2 (
[image: image25.wmf]1

1

2

1

2

.

I

a

I

R

R

I

=

=

     (1)
	0,25đ

	
	Và U1 + U6 = U2  + U3 ( I6R6 = I2R3  ( vì I2 = I3 do R2 nt R3)    

( 
[image: image26.wmf]6
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	0,25đ

	
	Từ (1);(2) => 
[image: image27.wmf]6
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	0,25đ

	
	Tại nút E:  I4 = I2 + I6 = bI6 + I6 = (b + 1) I6  (4)

Theo vòng BECB:   U4 + U6 = U5
	0,25đ

	
	U1 + U6 = U2 +  U3 (  U6 = U3   

Suy ra : U4 + U3 = U5   ( I4R4 + I2R3 = I5R5  ( I4R + I20,5 R = I5R  

             ( 
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  (5)
	0,25đ

	
	    Lại có : I = I1 + I2 = I4 + I5
=> 
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	Bài 4
2,0đ

	[image: image31.png]200




Gọi đồ thị biểu diễn công suất hao phí là    Pt =  at + b       ( a: hệ số tỉ lệ )
	0,25đ

	
	      Hệ số góc là a = tan( = 
[image: image32.wmf]2
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	0,25đ

	
	         Nên : Pt =  
[image: image33.wmf]2

1

t + b      

         Theo đồ thị  :  P(0) = 
[image: image34.wmf]2

1

.0 + b = 100 => b = 100

          Do đó, Công suất hao phí và thời gian liên hệ với bởi công thức : 

          Pt =  
[image: image35.wmf]2

1

t + 100       
	0,25đ

	
	    Gọi thời gian để nước tăng nhiệt độ từ 300c đến 1000c là t. 

  ĐK: Php < Ptp hay 
[image: image36.wmf]2

1

t + 100 < 900 ( t < 1600 (s)
	0,25đ

	
	  Công suất hao phí trung bình trong thời gian t là:

   Ptb = eq \s\don1(\f(P0+Pt,2))   =
[image: image37.wmf]2
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	0,25đ

	
	Ta có phương trình cân bằng nhiệt: 

                     Qtp = Qi + Qhp

           (   900t = 1. 4180(100 - 30) + (100+0,25t) t

                                         0,25t2 - 800t + 292600 =0
	0,5đ



	
	Phương trình có nghiệm: t1 ( 2779  (loại) ;     t2 ( 421   (nhận)

Vậy: thời gian đun nước là t ( 421 giây  ( 7phút
	0,25đ

	Bài 5

2,0đ
	a)

Độ cao phần chìm trong nước kí hiệu là h0

Do tàu nổi trên mặt nước : FA = P ( dn.Vch= P

( 10Dn.S.h0 = 10(m + m’)

(Dn.S.h0 = m + m’
	0,25 ®

	
	trong đó S là diện tích đáy : S = a.b + 
[image: image38.wmf])
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	0,25 ®

	
	m là khối lượng tàu, m’ là khối lượng hàng hóa.

Suy ra : h0=
[image: image39.wmf])

(

6

,

1

7

,

147

.

1050

10

.

250

.

3

'

m

S

D

m

m

n

»

=

+


	0,25 ®

	
	b) 

Tàu bắt đầu chìm khi :  FAmax = Pmax
(  10Dn.S.h =10.mmax (  mmax = DnSh = 1050.147,7.2= 310170(kg)
	0,25 ®

	
	Gọi M là khối lượng phần nước tràn vào làm tàu bắt đầu chìm là :

M = mmax – (m + m’) = 310170 - 250000 = 60170(kg) 

Thời gian chảy hết lượng M vào tàu:

Ta có :  M = Dn.V’ ( V’ là thể tích phần nước tràn vào làm tàu bắt đầu chìm)
	0,25 ®

	
	(M = Dn.s.v.t   => t =M / Dn.s.v 
[image: image40.wmf]gi
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	0,25 ®

	
	c)
Công suất có ích là công đủ bơm trọng lượng phần nước tràn vào làm tàu bắt đầu chìm trong 1s qua độ cao h ra ngoài: Pci  = (10M).h = 10.s.v.Dn.h
	0,25 ®

	
	Vậy công suất tối thiểu của bơm là: 

P  = Pci / H =10.s.v.Dn.h / H 
[image: image41.wmf])
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 Chú ý:

- Nếu thí sinh làm bằng cách khác đúng kết quả và bản chất Vật lí vẫn cho điểm tối đa.

- Nếu thí sinh quên hoặc viết sai đơn vị đo trên 2 lần trong toàn bài làm thì trừ 0,25điểm.
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